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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   
               NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp: 18C1_ BCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1. (2 điểm)
   Hãy cho biết nguyên lý làm việc của động cơ điện 3 pha.
Câu 2. (3 điểm)

a. Hãy cho biết  nguyên nhân hư hỏng của động cơ 3 pha về trường hợp thứ tư pha không đúng 
b. Hãy cho biết  nguyên nhân hư hỏng của động cơ 3 pha về trường hợp mất pha 
Câu 3. (3 điểm)
 a. Hãy trình bày về mục đích của thông gió
 b. Hãy trình bày phân loại hệ thống thông gió kết hợp
Câu 4. (2 điểm)
 Hãy trình bày phân loại hệ thống gió theo mục đích
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018– 2019
                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

 Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

 Học phần: QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Lớp: 16CĐ_CNC1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. (2 điểm)
Nguyên lý làm việc của động cơ điện 3 pha.
Khi dòng điện 3 pha vào các dây quấn Stator thì xuất hiện từ trường quay với từ thông biến thiên qua các khung dây kín của Rotor làm xuất hiện sức điện động và dòng điện cảm ứng.Lực tương tác điện từ tạo ra momen quay làm Rotor quay với tốc độ n nhỏ hơn tốc độ n1 của từ trường. Tốc độ của từ trường quay được xác định bởi tần số cung cấp của lưới điện và số các cực được tạo ra từ các cuộn dây.
Câu 2. (3 điểm)
a. Thứ tự pha không đúng

Thay đổi thứ tự bất kỳ hai pha (đảo pha) trong một mạch điều khiển mô tơ 3pha làm đảo chiều quay mô tơ. Đảo chiều quay của mô tơ có thể làm hư mô tơ được kéo hoặc gây tổn thương cho con người. Sự đảo pha có thể xảy ra khi có sự sửa đổi đối với một hệ thống cung cấp điện, hoặc công việc bảo trì được thực hiện trên các dây dẫn hoặc thiết bị đóng mở. 
b. Mất pha
Sự mất một pha hoàn toàn trong mạch điện là một trường hợp nặng của sự không cân bằng pha. Sự mất pha làm cho một mô tơ khởi động theo chiều quay ngược và cũng như làm cho mô tơ quá nóng. 
Khi một pha bị mất trong lúc khởi động mô tơ, thì mô tơ có thể khởi động theo một trong hai hướng khi hai điện áp pha khác nhau được cung cấp. nếu hai điện áp pha tốt không cung cấp đủ điện để khởi động mô tơ, thì nhiệt độ của mô tơ sẽ tăng lên một cách nhanh chóng
Nếu như hai pha tốt cung cấp đủ điện để khởi động mô tơ, thì nhiệt độ của mô tơ sẽ tăng lên với thời gian lâu hơn. Trong cả hai trường hợp, nhiệt độ tăng có thể làm pha bị mất, thì có thể làm hư máy được kéo hoặc gây tổn thương đến con người. Sét đánh, các cành cây rơi xuống, hoặc một cầu chì bị dứt có thể đưa đến đứt một dây nguồn đến, điều này dẫn đến sự mất pha.
Câu 3. (3 điểm )
 a. Mục đích của thông gió

· Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều loại. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

· Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

· Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người.

· Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như: lan  toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.
 b. Phân loại hệ thống thông gió kết hợp
Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả. Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi  gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của  hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.
Câu 4. (2 điểm )

Theo mục đích
Thông gió  bình thường: Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung cấp ôxi cho sinh hoạt của con người.

Thông gió sự cố: Nhiều công trình có trang bị hệ thống thông gió nhằm khắc phục các sự cố xảy ra.

Đề phòng các tai nạn tràn hoá chất: Khi xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài.

Khi xảy ra hoả hoạn: Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo áp lực dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng.
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